
Tổng số NS tỉnh NS phường

1.863.718.196.000 1.768.805.000.000 89.742.292.000 24.651.602.636 1.785.125.750.241 7.405.641.381 1.802.371.711.496

2.876.853.000 0 2.876.853.000 128.436.636 0 128.436.636 0

1

Cải tạo, nâng cấp đường nội đồng xã 

Quảng Châu (đoạn từ nhà ông Cộng 

thôn 4 đến nhà ông Thuận thôn 3)

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng phường

QĐ số 

2603/QĐ-

UBND ngày 

02/08/2024

1.039.608.000                               -   1.039.608.000                          -                                 -   

Đã quyết toán và 

thanh toán hết 

vốn dự án

2

Cải tạo, nâng cấp đường nội đồng xã 

Quảng Châu (đoạn từ nhà ông Thuận 

thôn 4 đến giáp bến đò)

Ban QLDA 

ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

605; 

05/8/2024
1.837.245.000                               -           1.837.245.000         128.436.636         128.436.636                               -   

Đã quyết toán và 

thanh toán hết 

vốn dự án

1.743.000.000.000 1.743.000.000.000 0 0 1.743.000.000.000 0 1.743.000.000.000

1

Đầu tư XD cơ sở hạ tầng phát triển 

kinh tế - xã hội, tái hiện thương cảng 

Phố Hiến xưa

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng phường

NQ số 45/NQ-

HĐND ngày 

09/7/2026

       1.743.000.000.000          1.743.000.000.000                                 -                                -          1.743.000.000.000                              -            1.743.000.000.000 

Theo NQ phê 

duyệt chủ trương 

đầu tư dự án tái 

hiện thương cảng 

Phố Hiến xưa

14.990.000.000 5.500.000.000 9.490.000.000 5.525.977.000 0 4.285.544.000 1.240.433.000

1

Cải tạo nâng cấp tuyến đường trục 

xã Quảng Châu (điểm đầu từ cống 

ngõ xóm 10 giáp nhà ông vàng đến 

cống xóm 8 giáp nhà ông Khánh)

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng phường

Số 65/NQ-

HĐND ngày 

06/10/2020

14.990.000.000           5.500.000.000         9.490.000.000      5.525.977.000      4.285.544.000           1.240.433.000 

CT đã có QĐ phê 

duyệt QT số 

1493/QĐ-UBND 

ngày 15/9/2026

Tổng mức đầu tư

Tăng Giảm

PHỤ LỤC 01

 DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-KTHTĐT ngày     /10/2026 của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hồng Châu)

TT Tên công trình, dự án
Chủ đầu 

tư

Quyết định đầu tư dự án
Kế hoạch

đầu tư công 

trung hạn 

giai đoạn 

2026-2030 đã 

duyệt tại QĐ 

số 234/QĐ-

UBND

Đề nghị điều chỉnh
Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn 

giai đoạn 2026-

2030 sau điều 

chỉnh

Ghi chú

C. Điều chỉnh vốn DA hoàn thành đã phê 

duyệt quyết toán 

TỔNG CỘNG

Số, ngày 

tháng năm

A. Giảm DM dự án đã quyết toán và thanh 

toán hết vốn 

B. Điều chỉnh tăng danh mục  và vốn DA 

ngân sách Tỉnh



102.851.343.000 20.305.000.000 77.375.439.000 18.997.189.000 42.125.750.241 2.991.660.745 58.131.278.496

1

Mở rộng đường GTNT xã Quảng 

Châu, TP Hưng Yên đoạn từ nhà ông 

Dân đến nhà anh Khiết

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng phường

Số 167a/QĐ-

UBND ngày 

08/4/2020

408.331.000                               -   408.331.000                          -              393.817.000              393.817.000 

Theo BCKT số 

12326/BCKT-

HDT CT đang 

trình phê duyệt 

QT

2
Xây dựng các hạng mục phụ trợ nhà 

văn hóa xã Hoàng Hanh

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng phường

Số 40C/QĐ-

UBND ngày 

04/6/2019

1.162.145.000                               -   1.162.145.000                          -              813.885.000              813.885.000 
Điều chỉnh vốn 

để thanh toán KL

3

Cải tạo nâng cấp tuyến đường ra 

đồng xã Hoàng Hanh ( đoạn từ 

đường ông Dục thôn An Châu đến 

đường lô 5 Long Hồng )

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng phường

Số 1783/QĐ-

UBND ngày 

17/8/2019

2.575.947.000                               -   1.000.000.000                          -           1.575.947.000           1.575.947.000 

Điều chỉnh vốn 

để thanh toán KL

4
Công trình Nhà văn hóa xã Quảng 

Châu

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng phường

Số 285/QĐ-

UBND ngày 

27/10/2016

4.846.000.000                               -   4.846.000.000                          -              396.000.000              396.000.000 Điều chỉnh vốn 

để thanh toán KL

5
Xây dựng nhà văn hóa thôn 3, xã 

Quảng Châu

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng phường

1221;19/4/202

4
2.205.000.000                               -   2.205.000.000                          -           1.105.000.000           1.105.000.000 Điều chỉnh vốn 

để thanh toán KL

6
Cải tạo, nâng cấp ngõ 2 khu phố 

Phương độ, phường Hồng Châu

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng phường

243/QĐ-

UBND ngày 

10/10/2024

3.203.012.000                               -           3.203.012.000                          -              113.933.000              113.933.000 

CT đã hoàn 

thành đang trình 

phê duyệt QT

7

Sửa chữa nhà văn hóa thôn 2 xã 

Quảng Châu và các hạng mục phụ 

trợ

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng phường

Số 162/QĐ-

UBND ngày 

22/11/2025

800.000.000                               -              800.000.000                          -              787.029.000              787.029.000 
CT đã hoàn 

thành đang trình 

phê duyệt QT

8

Cải tạo, nâng cấp một số tuyến 

đường giao thông của phường  Hồng 

Châu

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng phường

Số 105/QĐ-

UBND ngày 

05/7/2023 

10.830.619.000 4.000.000.000 6.830.619.000         130.619.000         1.391.285.241           1.521.904.241 

Theo BCKT số 

2826C/BCKT-

HDT, CT đang 

trình phê duyệt 

QT 

9

Tu sửa cấp thiết di tích đền Bảo 

Châu Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp 

khuôn viên xây dựng nhà tiếp khách 

và các công trình phụ trợ

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng phường

Số 213/QĐ-

UBND 

23/06/2026

14.526.897.000                               -   14.526.897.000                          -         11.526.897.000         11.526.897.000 
CT đang thi công 

có khối lượng 

10

Đường nội đồng xã Quảng Châu 

(đoạn từ đầu đường trúc thủy vườn 

ông Sinh thôn 2 đến đường soan 

vườn ông Thể thôn 2)

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng phường

Số 377; 

27/6/2023
2.794.957.000                               -   900.000.000                          -           1.894.957.000           1.894.957.000 

CT đang thi công 

có khối lượng 

D. Điều chỉnh vốn dự án hoàn thành chưa 

phê duyệt quyết toán



11

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông 

xã Quảng Châu (đoạn từ ngã 5 

đường Dương Hữu Miên đến nhà 

ông Quynh - thôn 3)

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng phường

438/QĐ-

UBND ngày 

24/4/2025

6.200.000.000                               -   6.200.000.000      2.073.000.000         2.127.000.000           4.200.000.000 
CT đang thi công 

có khối lượng 

12

Xây dựng hoàn thiện HTKT khu dân 

cư mới phường Hồng Châu và 

đường trục Nam Tiến (đoạn từ nhà 

ông Luyến đến nhà ông Tuân)

Ban QLDA 

ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

Số 200/QĐ-

UBND ngày 

11/12/2025

28.600.000.000           8.305.000.000 20.295.000.000      8.600.000.000       20.000.000.000         28.600.000.000 
DA đang triển 

khai

13

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã 

Quảng Châu (tuyến 1: từ đường giữa 

đến nhà anh Duy thôn 6; tuyến 2: từ 

nhà văn hóa thôn 6 đến nhà cụ Ngạc 

thôn 6)

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng phường

Số 1219; 

19/4/2024
5.500.000.000                               -   3.800.000.000      2.080.000.000      2.023.139.000                56.861.000 Theo BCKT

14

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã 

Quảng Châu ( Đoạn 1 từ  nhà ông 

Cộng đến cống xóm 10, thôn 5; đoạn 

2 từ đê tả Sông Hồng đến đền Hoàng 

Bà; đoạn 3 Từ nhà ông oanh thôn 5 

đến nhà ông Định thôn 4

Ban QLDA 

ĐTXD 

phường Hồng 

Châu

Số 494/QĐ-

UBND ngày 

17/8/2023

14.802.322.000           8.000.000.000         6.802.322.000      1.113.570.000         364.634.745              748.935.255 Theo BCKT

15
Cải tạo, sửa chữa Trường THCS và 

Tiểu học Hồng Châu (khu THCS)

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng phường

191/QĐ-

UBND ngày 

22/5/2025

4.396.113.000                               -   4.396.113.000      5.000.000.000         603.887.000           4.396.113.000 Theo BCKT
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